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THƯ NGỎ
    CÔNG TY TNHH TICKLOCK VIỆT NAM xin gửi đến Quý khách hàng, Quý Đối tác lời 

chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm 

của Quý vị đã và đang tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong suốt 

thời gian qua. TICKLOCK VIỆT NAM là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền thương 

hiệu khóa cửa điện tử TICKLOCK tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tư vấn và thiết 

kế giải pháp về khóa cửa điện tử cho hệ thống căn hộ chung cư, văn phòng, khách sạn, 

trường học, bệnh viện, cơ quan tổ chức,... Cung cấp và thi công lắp đặt khóa cửa điện tử.
 

    Đến với TICKLOCK VIỆT NAM, Quý khách sẽ được tư vấn tận tình từ đó sẽ có những lựa 

chọn phù hợp về giải pháp an toàn và thẩm mỹ với ngôi nhà của bạn. Trải qua quá trình 

hình thành và phát triên, tập thể TICKLOCK VIỆT NAM đồng lòng, nỗ lực vượt qua những 

khó khăn để đạt được những kết quả đáng tự hào và là đối tác tin cậy cho Quý Khách hàng 

trên cả nước.
 

    Uy Tín - Chuyên Môn - Sự Hài Lòng đó chính là giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam hành động 

của TICKLOCK VIỆT NAM trong suốt chặng đường dài để phát triển. Để có được những 

thành tựu ngày hôm nay, TICKLOCK VIỆT NAM xin ghi nhận sự hỗ trợ, đồng hành, hợp 

tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi của Quý Khách hàng và đối tác. Qua đây, chúng tôi xin 

gửi lời trị ân sâu sắc tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác, ước mong mối quan hệ hợp tác của 

chúng ta sẽ ngày càng phát triển bền vững hơn nữa.

TRÂN TRỌNG 
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Đại đa số khách 
hàng ở khu vực phía 
Nam, đặc biệt TP. 
HCM đã tin dùng 
chọn lựa  khóa điện 
tử TICKLOCK cho tổ 
ấm của mình

Nhận được sự tín nhiệm 
từ khách hàng và quý 
đối tác, khoá cửa thông 
minh  TICKLOCK đã 
được các chủ đầu tư 
lựa chọn đưa vào các 
công trình dự án, phần 
nào khẳng định được 
sự uy tín và năng lực 
công ty 

Những sản phẩm của 
TICKLOCK VIỆT NAM 
cung cấp đã chiếm trọn 
tình cảm của Quý đối tác 
và đông đảo khách hàng 
với hơn 60 Đại lý trải dài 
từ Hà Nội - Đà Nẵng - 
TP. Hồ Chí Minh - Kiên 
Giang - Cần Thơ - Bình 
Dương - Vũng Tàu …

Chuyển trụ sở về 88-88A, 
Nguyễn Gia Trí, Q. Bình 
Thạnh, TP. HCM. Thúc 
đẩy nâng cao chất lượng 
sản phẩm & dịch vụ. Đặt 
nền móng vững chắc 
cho mục tiêu phủ sóng 
63 tỉnh thành toàn quốc 
trong những  năm tiếp 
theo…

Mang công nghệ 
khóa điện tử 
Malaysia về thị 
trường Việt Nam. 
TICKLOCK Việt Nam 
được thành lập

2018

2019

2020 - 2021

2022

2023

GIỚI THIỆU
TICKLOCK VIỆT NAM
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KHOÁ 
BIỆT THỰ  
ÐẠI SẢNH
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50,900,000KJ001
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Dung lượng người dùng

Wifi

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

100 vân tay, 100 mật mã, 100 khuôn mặt, 
100 thẻ từ, 2 chìa cơ

Có tích hợp wifi mở cửa từ xa 

66.5 x 8.2 x 9.5 cm

Đồng nguyên khối mạ vàng 24K

Size lớn 60 x 68, inox 304 9 chốt

Lithum 5000 mAh

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-25OC ~ 70OC 

45 ~ 120mm

Trên 10 cm

Cửa đố to từ 10 cm, khóa to phù hợp với 
cửa đại sảnh, cửa biệt thự, villa,…

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

• Dòng khóa cổ điển chuyên biệt cho cửa biệt thự, cửa đại sảnh

• Vật liệu đồng nguyên khối 100% mạ vàng 24K

• Thiết kế tân cổ điển sang trọng nhưng không kém phần chắc chắn, 

  trọng lượng bản thân khóa lên đến 15kg đảm bảo kết cấu an toàn cho 

  các loại cửa gỗ quý khối lượng lớn

• Thân khóa tự động 9 chốt khóa Inox 304

• Tính năng mở cửa bằng Face ID (nhận diện khuôn mặt 3D)

• Kết nối điện thoại mở khóa từ xa, thông báo về điện thoại mỗi khi có 

  người mở cửa

• Chế độ double-password, cho an toàn gấp đôi

• 6 phương thức mở khóa: Face ID (3D), vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện 

  thoại, chìa khóa cơ dự phòng

• Thời gian bảo hành lên đến 3 năm
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KHOÁ 
PUSH PULL  
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14,080,000AF980

• Dòng khóa push & pull cao cấp (tự động đóng mở chốt khóa)
• Tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID đi kèm với camera AI, cho tốc   
  độ nhận dạng chưa đến 1 giây
• Cảm biến radar 3D cho góc quét rộng từ 1 – 2,3 m, phù hợp cho cả 
  người lớn lẫn trẻ em
• Khóa tích hợp chuông cửa camera, xem camera online từ xa
• Gửi cuộc gọi đàm thoại 2 chiều đến điện thoại khi có người bấm 
  chuông cửa thông qua app điện thoại
• Tích hợp màn hình quan sát phía trong nhà lên đến 5 inch với độ sắc 
  nét cao
• Vân tay được thiết kế ẩn phía sau tay cầm giúp bảo vệ khóa
• Chế độ double-password cho độ an toàn gấp đôi
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• Báo động khi có người cạy phá khóa
• 6 phương thức mở khóa: Face ID (3D), vân tay, mật mã, thẻ từ, App 
  điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Wifi Có tích hợp wifi mở cửa từ xa 

Kích thước 43 x 8.3 x 6.2 cm

Vật liệu Hợp kim kẽm phủ IML

Thân khóa Tiêu chuẩn 60 x 68, inox 304 5 chốt

Nguồn điện Pin 5000 mAh – 5V

Loại cảm biến vân tay Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

Thời gian nhận dạng < 0.1s (đối với tính năng vân tay)

Nhiệt độ vận hành -20OC ~ 60OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

40 ~ 120mm

Trên 10 cm

Cửa đố lớn từ 10 cm trở lên, phù hợp cửa gỗ, 
cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ, cửa 
nhôm đại sảnh, cửa villa...

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa/ kính

Loại cửa

 100 Face ID, 100 vân tay, 200 (thẻ + mật mã)

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

62

430

83
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• Dòng khóa  push & pull cao cấp (tự động đóng mở chốt khóa) 
• Tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID (nhận dạng 3D), cho tốc độ
  nhận dạng chưa đến 1 giây 
• Cảm biến radar 3D cho góc quét rộng từ 1 – 2.3 m, phù hợp cho cả
  người lớn lẫn trẻ em 
• Khóa tích hợp chuông cửa camera, màn hình LCD 3.5 icnh giúp người 
  dùng quan sát từ phía trong khi có người bấm chuông 
• Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển 
• Chế độ double-password cho độ an toàn gấp đôi 
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm 
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần 
• Báo động khi có người cạy phá khóa 
• Pin sạc Lithium tuổi thọ và độ bền cao 
• 6 phương thức mở khóa: Face ID (3D), vân tay, mật mã, thẻ từ, App 
  điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

10,200,000AF880

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

40 ~ 120mm

Trên 10 cm

Cửa đố lớn từ 10 cm trở lên, phù hợp cửa 
gỗ, cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ, 
cửa nhôm đại sảnh, cửa villa...

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

 100 Face ID, 100 vân tay, 200 (thẻ + mật mã)

Có tích hợp wifi mở cửa từ xa 

40.2 x 6.05 x 7.3 cm

Hợp kim kẽm cao cấp

Tiêu chuẩn 60 x 68, inox 304 5 chốt

Pin 4200 mAh – 8.4V

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-20OC ~ 70OC 

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
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• Dòng khóa  push & pull cao cấp (tự động đóng mở chốt khóa) 
• Tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID (nhận dạng 3D), cho tốc độ 
nhận dạng chưa đến 1 giây 
• Cảm biến radar 3D cho góc quét rộng từ 1 – 2.3 m, phù hợp cho cả 
người lớn lẫn trẻ em 
• Khóa tích hợp chuông cửa camera, màn hình LCD 3.5 icnh giúp người 
dùng quan sát từ phía trong khi có người bấm chuông 
• Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển 
• Chế độ double-password cho độ an toàn gấp đôi 
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm 
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần 
• Báo động khi có người cạy phá khóa 
• Pin sạc Lithium tuổi thọ và độ bền cao 
• 6 phương thức mở khóa: Face ID (3D), vân tay, mật mã, thẻ từ, App 
điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

8,500,000AF810

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Wifi

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

50 Face ID, 100 vân tay, 200 (thẻ + mật mã)

Có tích hợp wifi mở cửa từ xa 

42 x 7.8 x 5.5 cm

Hợp kim nhôm cao cấp

Tiêu chuẩn 60 x 68, inox 304 5 chốt

Pin 5000 mAh – 7.4V

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-25OC ~ 70OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

40 ~ 120mm

Trên 10 cm

Cửa đố lớn từ 10 cm trở lên, phù hợp cửa 
gỗ, cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ, 
cửa nhôm đại sảnh, cửa villa...

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
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6,480,000A680

• Dòng khóa push & pull kéo đẩy không cần tay gạt
• Khóa tích hợp chuông cửa camera, màn hình LCD 3.5 icnh giúp người 
  dùng quan sát từ phía trong khi có người bấm chuông
• Ứng dụng Tuya Smart trên điện thoại smartphone cho phép người dùng 
  mở khóa từ xa, chụp hình và lưu trữ lịch sử người bấm chuông gởi về App
• Có thể tích hợp dễ dàng với nhà thông mính sử dụng hệ sinh thái Tuya
• Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• Báo động khi có người cạy phá khóa
• Pin sạc Lithium tuổi thọ và độ bền cao
• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa 
  khóa cơ dự phòng.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

100 vân tay, 100 mật mã, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ 

Có tích hợp wifi mở cửa từ xa 

41 x 8 x 6.8 cm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

Tiêu chuẩn 60 x 68, inox 304, 5 chốt

Pin Lithium 4200 mAh – 7.4V

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-20OC ~ 70OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

35 ~ 120mm

Trên 10 cm

Cửa đố lớn từ 10 cm trở lên, phù hợp cửa gỗ, 
cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ, cửa 
nhôm đại sảnh, cửa villa...

Wifi

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

410

80
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4,460,000A590

• Dòng khóa push & pull phổ thông, đóng mở khóa tự động không cần 

  tay gạt

• Model A590 là phiên bản cắt giảm tính năng camera và kết nối wifi 

  của model A680

• Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển cho độ chính xác và bảo mật cao

• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm

• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần

• Báo động khi có người cạy phá khóa

• Pin sạc Lithium tuổi thọ và độ bền cao

• 4 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, chìa khóa cơ 

dự phòng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

100 vân tay, 100 mật mã, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ

Không

41 x 8 x 6.8 cm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

Tiêu chuẩn 60 x 68, inox 304 5 chốt

Pin Lithium 4200 mAh – 7.4V

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-20OC ~ 70OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

35 ~ 120mm

Trên 10 cm

Cửa đố lớn từ 10 cm trở lên, phù hợp cửa gỗ, 
cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ, cửa 
nhôm đại sảnh, cửa villa...

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

410

80
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4,450,000SL07C

• Model khoá được xem là hình mẫu điển hình của khóa điện tử tay gạt, 
  với thân khóa được đúc hợp kim nguyên khối, kết cấu chắc chắn, đảm 
  bảo độ an toàn của một bộ khóa điện tử 
• Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện lợi 
  hơn trong việc mở khóa 
• Kết nối với app điện thoại thông qua wifi từ xa 
• Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển cho độ chính xác và bảo mật cao 
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm 
• Tích hợp cảnh báo pin yếu ngay trên khóa 
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần 
• Báo động khi có người cạy phá khóa 
• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa 
  khóa cơ dự phòng.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

Wifi

100 vân tay, 100 mật mã, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ

Có tích hợp wifi mở cửa từ xa 

36 x 8 x 2.6 cm

Hợp kim kẽm cao cấp

Tiêu chuẩn 60 x 68, inox 304 5 chốt

4 pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-20OC ~ 60OC 

35 ~ 120mm

Trên 10 cm

Cửa đố lớn từ 10cm, phù hợp cửa gỗ, cửa 
thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ,…

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
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Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

36.4 x 7.9 x 3.1 cm

Hợp kim kẽm, acrylic

Tiêu chuẩn 60 x 68, thép không gỉ 5 chốt

4 pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-25OC ~ 60OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

35 ~ 120mm

Trên 10 cm

Cửa đố lớn từ 10cm, phù hợp cửa gỗ, cửa 
thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ,…

4,000,000

• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại,
  chìa khóa cơ dự phòng
• Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, 
  tiện lợi hơn trong việc mở khóa
• Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt 
  trên điện thoại Smartphone
• Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
• Tính năng đa nhiệm thích hợp cho cả các loại cửa của căn hộ 
  cho thuê
• Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway 
  chuyển từ Bluetooth sang Wifi
• 5 chốt khóa đảm bảo độ an toàn cơ học
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• Báo động khi có người cạy phá khóa

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

SL07

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
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• Dòng khóa điện tử tay gạt phổ thông với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ 
tính năng
• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa 
  khóa cơ dự phòng
• Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện lợi 
  hơn trong việc mở khóa
• Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên 
điện thoại Smartphone
• Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
• Tính năng đa nhiệm thích hợp cho cả các loại cửa của căn hộ cho thuê
• Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ 
  Bluetooth sang Wifi
• 5 chốt khóa đảm bảo độ an toàn cơ học
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• Báo động khi có người cạy phá khóa

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

3,600,000SL01A

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

100 vân tay, 100 mật mã, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

26.5 x 5.9 x 2.4 cm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

Tiêu chuẩn 60 x 68, thép không gỉ 5 chốt

4 pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-25OC ~ 60OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

35 ~ 100mm

Trên 10 cm

Cửa đố lớn từ 10cm, phù hợp cửa gỗ, cửa 
thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ,…

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

265

2459
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• Dòng khóa điện tử tay gạt phổ thông với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ
   tính năng
• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa 
  khóa cơ dự phòng
• Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện 
  lợi hơn trong việc mở khóa
• Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên 
  điện thoại Smartphone
• Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
• Tính năng đa nhiệm thích hợp cho cả các loại cửa của căn hộ cho thuê
• Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển 
  từ Bluetooth sang Wifi
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• Dễ dàng lắp đặt, thay thế cho các loại khóa cơ truyền thông mà không 
  cần can thiệp kỹ thuật nhiều vào cửa

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

2,950,000SL21

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

100 vân tay, 100 mật mã, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

25.7 x 6 x 2 cm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

Tiêu chuẩn 50 x 50,  inox 304, 2 chốt

4 pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-25OC ~ 70OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

35 ~ 100mm

Trên 8.5 cm

Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép chống cháy,…

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
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• Dòng khóa điện tử thích hợp cho cửa phòng ngủ
• Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng thay thế cho các loại khóa tay nắm trong 
  truyền thống
• Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện 
  lợi hơn trong việc mở khóa
• Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên 
  điện thoại Smartphone
• Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
• Tính năng đa nhiệm thích hợp cho cả các loại cửa của căn hộ cho thuê
• Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển \
  từ Bluetooth sang Wifi
• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa 
  khóa cơ dự phòng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

3,600,000KB01

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

120 vân tay, 150 mật khẩu, 200 thẻ từ, 2 chìa cơ 

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

8.5 x 8.5 x 7.3 cm

Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện

Tiêu chuẩn inox 304, 1 chốt

4 pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-20OC ~ 70OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

30 ~ 60mm

Trên 8.5 cm

Cửa gỗ, cửa nhựa giả gổ, cửa thép chống cháy,…

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Đen Bạc

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
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16,890,000AL550
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

• Dòng khóa điện tử cho cửa nhôm cao cấp
• Thân khóa kích thước lớn với thiết kế hiện đại, thích hợp cho cửa 
  nhôm đại sảnh, cửa nhôm kính 2 cánh lớn
• Tay khóa được làm từ hợp kim nhôm nguyên khối, thay thế tay 
  cầm lớn của cửa đại sảnh
• Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt 
  trên điện thoại Smartphone
• Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
• Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway 
  chuyển từ Bluetooth sang Wifi
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa 
khóa cơ dự phòng

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ 

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

55 x 9.7 x 3.7 cm 

Hợp kim nhôm cao cấp

Tiêu chuẩn 35 x 85, inox 304, 2 chốt

4 pin AAA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-20OC ~ 70OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

30 ~ 80mm

Trên 5.5 cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt, cửa đố hẹp tử 
5 – 10 cm, có thể lắp được cho cửa lùa

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Đen Bạc Vàng

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

37
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97



TICKLOCK VIETNAM - AN TOÀN & TIỆN ÍCH

www.t ick lockvietnam.com22

w w w . t i c k l o c k v i e t n a m . c o m



TICKLOCK VIETNAM - AN TOÀN & TIỆN ÍCH

www.t ick lockvietnam.com 23

10,990,000CS63

• Khóa điện tử với thiết kế cổ điển, chuyên dụng cho cửa cổng ngoài trời 

  kích thước lớn, cửa cổng biệt thự, cửa sắt mỹ thuật

• Kiểm soát ra vào 2 chiều, đảm bảo an toàn tuyệt đối và phù hợp với cá

  thiết kế cửa hở như cửa cổng

• Thiết kế nắp trượt bảo vệ cảm biến vân tay, giúp tăng độ bền khóa trong 

  điều kiện hoạt động ngoài trời

• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa 

  khóa cơ dự phòng

• Kết nối với app điện thoại thông qua wifi từ xa

• Khóa sử dụng pin sạc Lithium dung lượng lớn cho tuổi thọ và độ bền cao 

• Chuẩn chống nước IP55

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

Wifi

100 vân tay, 300 mật khẩu, 300 thẻ từ, 2 chìa cơ 

Có tích hợp wifi mở cửa từ xa 

39.1 x 3.8 x 3 cm

Hợp kim kẽm nguyên khối

Tiêu chuẩn 35 x 85, inox 304, 2 chốt

Pin Lithium 4000 mAh – 7.4V

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-30OC ~ 60OC 

50 ~ 120mm

Trên 6 cm

Cửa nhôm bản lớn, cửa sắt 5x10, cửa biệt thự, 
cửa đại sảnh lớn, có thể lắp được cho cửa lùa

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

3038
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MANG ĐẾN CHO NGÔI NHÀ

SANG TRỌNG 
HIỆN ĐẠI

Kiến trúc hoàn hảo mà vẫn 
đảm bảo an toàn tuyệt đối

Thiết kế
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5,860,000I939 PRO
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

• Dòng khóa điện tử tay gạt cao cấp cho cửa nhôm
• Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện lợi 
  hơn trong việc mở khóa
• Có nắp trượt bảo vệ vân tay, lắp đặt được cho cửa có bố trí bên ngoài, 
  chịu ảnh hưởng của mưa/nắng
• Có màn hình LCD hiển thị hỗ trợ cài đặt khóa
• Kết nối với app điện thoại thông qua wifi từ xa
• Thiết kế chốt khóa an toàn bên trong
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• Báo động khi có người cạy phá khóa
• Chống nước IP55
• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa 
  khóa cơ dự phòng

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

100 vân tay, 300 mật mã, 300 thẻ từ, 
2 chìa cơ 

Có tích hợp wifi mở cửa từ xa 

30 x 3.5 x 2.5 cm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

Tiêu chuẩn 35 x 85, inox 304, 2 chốt

4 pin AAA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-10OC ~ 60OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

30 ~ 80mm

Trên 5.5 cm

Cửa nhôm hệ xingfa, cửa sắt kính, cửa 
đố hẹp từ 5 ~ 10 cm ,…

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

300
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5,050,000AD8801

• Dòng khóa điện tử tay gạt cao cấp cho cửa nhôm
• Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện lợi 
  hơn trong việc mở khóa
• Ngoại hình sang trọng, hiện đại: thân khóa hợp kim nhôm sơn tĩnh điện 
+ mặt khóa acrylic tráng gương
• Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện 
  thoại Smartphone
• Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
• Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ 
  Bluetooth sang Wifi
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• Báo động khi có người cạy phá khóa
• Chống nước IP55
• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa 
  khóa cơ dự phòng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ 

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

33.2 x 3.7 x 2.5 cm

Hợp kim nhôm

Tiêu chuẩn 35 x 85, inox 304, 2 chốt

4 pin AAA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-10OC ~ 60OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

30 ~ 80mm

Trên 5.5 cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt, cửa đố hẹp tử 
5 – 10 cm, có thể lắp được cho cửa lùa

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Đen Bạc Vàng

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

25
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5,050,000AD8801-F

• Model AD-8801-F là phiên bản đổi tay nắm của model AD-8801
• Thiết kế tay cầm dạng ngắn thích hợp cho cửa nhôm hệ lùa
• Ngoại hình sang trọng, hiện đại: thân khóa hợp kim nhôm sơn 
  tĩnh điện + mặt khóa acrylic tráng gương
• Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt 
  trên điện thoại Smartphone
• Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
• Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway 
  chuyển từ Bluetooth sang Wifi
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• Báo động khi có người cạy phá khóa
• Chống nước IP55
• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, 
  chìa khóa cơ dự phòng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ 

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

33.2 x 3.7 x 2.5 cm

Hợp kim nhôm

Tiêu chuẩn 35 x 85, inox 304, 2 chốt

4 pin AAA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-10OC ~ 60OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

30 ~ 80mm

Trên 5.5 cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt, cửa đố hẹp từ 
5 – 10 cm, có thể lắp được cho cửa lùa

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Đen Bạc Vàng

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

25

332

37



TICKLOCK VIETNAM - AN TOÀN & TIỆN ÍCH

www.t ick lockvietnam.com28

4,450,000I720

• Dòng khóa điện tử tay gạt cao cấp cho cửa nhôm
• Thiết kế ngoại hình sang trọng, hiện đại: thân khóa hợp kim nhôm sơn tĩnh   
  điện + mặt khóa acrylic tráng gương
• Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện 
  thoại Smartphone
• Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
• Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ 
  Bluetooth sang Wifi
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• Chống nước IP55
• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa 
  cơ dự phòng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

30 x 4.26 x 2.5 cm

Hợp kim kẽm, acrylic

Tiêu chuẩn 35 x 85 mm, 2 chốt

4 pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-10OC ~ 60OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

35 ~ 120mm

Trên 5.5 cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt,...

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

300

42,6
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3,800,000AD106

• Dòng khóa điện tử tay gạt cao cấp cho cửa nhôm
• Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện 
  thoại Smartphone
• Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
• Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ 
  Bluetooth sang Wifi
• Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển cho độ chính xác và độ nhạy cao
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• Báo động khi có người cạy phá khóa
• 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa 
  khóa cơ dự phòng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

33 x 3.7x 2.4 cm

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

Tiêu chuẩn 35x85mm, inox 304, 2 chốt

4 pin AAA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-10OC ~ 60OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

30 ~ 80mm

Trên 5.5 cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt, cửa đố hẹp từ 
5 – 10 cm, có thể lắp được cho cửa lùa

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Đen Bạc Vàng

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
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4,200,000GL08A

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

100 vân tay, 100 mật mã, 100 thẻ từ,
20 remote, 2 chìa cơ

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

17.1 x 7 x 2.2 cm

Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện

Tiêu chuẩn inox 304, 1 chốt

4 pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-20OC ~ 60OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ hở cánh cửa 

Độ dày kính

Loại cửa

10 -12 mm

4 - 6 mm

Cửa kính cường lực

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

• Model khóa chuyên dụng cho cửa kính cường lực
• Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện 
  thoại Smartphone
• Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
• Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ 
  Bluetooth sang Wifi
• Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển cho độ chính xác và độ nhạy cao
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
• Có remote mở cửa từ xa (bán kính 20m), thích hợp cho lễ tân sử dụng cho 
  cửa toàn nhà, văn phòng
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• 6 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, remote, 
  chìa khóa cơ dự phòng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
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Khóa G790

Khóa G390

5,100,000
3,900,000

G790 
G390 

THIẾT KẾ CỬA TÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

30 ~ 60mm

>= 5.5cm

Cửa cổng sắt ngoài trời, cửa sắt…

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Loại cảm biến vân tay 

Thời gian nhận dạng 

Nhiệt độ vận hành 

Wifi

100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 
30 remote, 2 chìa cơ

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

Mặt ngoài: 17 x 5.5 x 3 cm
Mặt trong: 13 x 10 x 6 cm
Mặt ngoài: D x Rx C: 17 x 5.5 x 3 cm
Mặt trong: D x Rx C: 13 x 10 x 6 cm

Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện

Tiêu chuẩn inox 304, 1 chốt

4 viên pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC

< 0.1s (đối với tính năng vân tay)

-20OC ~ 60OC 

Kích thước G790

Kích thước G390

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

• Model khóa chuyên dụng cho cửa cổng sắt ngoài trời 
• Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện 
  thoại Smartphone 
• Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng 
• Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ 
  Bluetooth sang Wifi 
• Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển cho độ chính xác và độ nhạy cao 
• Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm 
• Có remote mở cửa từ xa (bán kính 20m), thích hợp cho lễ tân sử dụng 
  cho cửa toàn nhà, văn phòng 
• Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
• Chống nước IP65 
• 6 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, remote,  
  chìa khóa cơ dự phòng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
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3,250,000SK601

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Nhiệt độ vận hành 

Tần số

800 thẻ FRID

13.56 MHz

29.6 x 7.2 x 1 cm

Hợp kim nhôm 

ANSI

4 pin AA

-25OC ~ 50OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

35 ~ 100mm

>= 10 cm

Cửa gỗ, cửa nhựa giả gỗ, cửa thép chống cháy,…

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

• Model khóa khách sạn cao cấp

• Thân khóa được gia công CNC nhôm nguyên khối rất chắc chắn

• Thiết kế hiện đại, sang trọng

• Sử dụng thẻ tần số cao 13.56 Mhz cho độ bảo mật cao

• Phù hợp cho các loại cửa gỗ khách sạn

• Phương thức mở khóa: Thẻ cảm ứng, chìa khóa cơ

• Đặc biệt chức năng Check In - Check Out  

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

296
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3,250,000SK500

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Nhiệt độ vận hành 

Tần số

800 thẻ FRID

125 kHz

35 x 7.2 x 2.6 cm

Inox 304

60*68mm

4 pin AA

-25OC ~ 60OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

35 ~ 100mm

>= 10 cm

Cửa kim loại, cửa gỗ

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

• Model khóa khách sạn tay gạt

• Thân khóa được làm từ vật liệu Inox 304, chống chịu được ở môi trường 

  thời tiết biển, chống gỉ sét, độ bền cao

• Phù hợp cho các loại cửa gỗ khách sạn

• Phương thức mở khóa: Thẻ cảm ứng, chìa khóa cơ

• Đặc biệt chức năng Check In - Check Out

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

26
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72
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2,450,000SK600

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Nhiệt độ vận hành 

Tần số

800 thẻ FRID

13.56 MHz

29.6 x 74.2 x 1 cm

Thép carbon

ANSI

4 pin AA

-25OC ~ 50OC 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

35 ~ 100mm

>= 10 cm

 Cửa gỗ, cửa nhựa giả gỗ, cửa thép chống cháy,…

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

• Model khóa khách sạn tay gạt phổ thông

• Thân khóa được làm từ vật liệu thép carbon, chống chịu được ở môi 

  trường thời tiết biển, chống gỉ sét, độ bền cao

• Phù hợp cho các loại cửa gỗ khách sạn

• Phương thức mở khóa: Thẻ cảm ứng, chìa khóa cơ

• Đặc biệt chức năng Check In - Check Out

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
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3,240,000SK300

Wifi

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Dung lượng người dùng

Kích thước

Vật liệu 

Thân khóa 

Nguồn điện 

Nhiệt độ vận hành 

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP 

Độ rộng đố cửa 

Độ dày cửa

Loại cửa

Tần số

800 thẻ FRID

13.56 MHz

30 x 4 x 2.2 cm

Inox 304

35*85mm

4 pin AAA 

-25OC ~ 60OC 

30 ~ 80mm

Trên 5.5 cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, cửa sắt...

XUẤT XỨ 
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp 
mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

• Model khóa khách sạn cho cửa nhôm kính
• Thân khóa được làm từ vật liệu Inox 304, chống chịu được ở môi trường 
  thời tiết biển, chống gỉ sét, độ bền cao
• Sử dụng thẻ tần số cao 13.56 Mhz cho độ bảo mật cao
• Phương thức mở khóa: Thẻ cảm ứng, chìa khóa cơ

• Đặc biệt chức năng Check In - Check Out

300

40
22
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THÔNG SỐ KĨ THUẬT

C
                                             

C
ép

C
ép

C
ép

C
ép

C
ép

C C
ép ép

C
ép

C
ép

C
ép

C C C C C a C a C a 

KJ001 AF-980 AF-880 AF-810 A680 A590 SL07-C SL07 SL01-A SL-21 KB01 AD-8801
AD-8801-F               

I939 pro I720 AD-106 AL-550 CS63

Ph ng th c
m a

T ng
m r ng

Thôn
k

Lo c

V ay FPC

g

r r o e

Remo e

oá c c

g c a Camera

W

C o

K o r

C

oá

C oá

Lo oá (Loc

r a

à a

oá

r oá

o g

o g

g

T

T c

Xoá g g

H g m a

g

C áo c oá

oá

C oá

g l

T oá

C

Model

Lo a
thích h

665 mm

95 mm

P c 

ro g

r

T g T g T g T g T g T g T gg g g g g g g g gg

r r r r r r rr r r r r r rrr

 Xám  Xám g c

ro g ro g ro g ro gro g

g á g g 

o

L a a

C g r C r g V

T g 

c
a

c
a

c
a

c
a

c
a

c
a

c
a

c
a

c
r oá

P c P c P c P c P c 
AA 

A e
AA 

A e
AA 

A e
AA

A e
AAA

A e
AAA

A e
AAA 

A e
AAA 

A e
AA 

A e
AA 

A e

6  mm 55 mm 6  mm 76 mm 55 mm 95 mm 75 mm

-

 mm 75 mm

- 7

c

< 

< 

-

5 ô g c

79 mm

6 mm

ô

6

ô ô ô ô ô

ôm ôm ôm ôm ôm ôm I o

I o I o I o I o I oI o I o

r  oT y r T y r T y r

 M r g M r g M r g M r g M r g M r g M r g M r g M r g

T y r T y rT y r

r r r r r r r r

TTLoc TTLoc TTLoc TTLoc TTLoc TTLoc TTLoc TTLoc

c
a

c
r oá

G790
G390

T g

r

AA 
A e

-

r

TTLoc

c
r oá

C a 
c c

GL-08A

T g

r

AA 
A e

-

171 mm

N A

N A

N A

N A

r

TTLoc

c
r oá

5 5 N A

P c 



TICKLOCK VIETNAM - AN TOÀN & TIỆN ÍCH

www.t ick lockvietnam.com 39

C
                                             

C
ép

C
ép

C
ép

C
ép

C
ép

C C
ép ép

C
ép

C
ép

C
ép

C C C C C a C a C a 

KJ001 AF-980 AF-880 AF-810 A680 A590 SL07-C SL07 SL01-A SL-21 KB01 AD-8801
AD-8801-F               

I939 pro I720 AD-106 AL-550 CS63

Ph ng th c
m a

T ng
m r ng

Thôn
k

Lo c

V ay FPC

g

r r o e

Remo e

oá c c

g c a Camera

W

C o

K o r

C

oá

C oá

Lo oá (Loc

r a

à a

oá

r oá

o g

o g

g

T

T c

Xoá g g

H g m a

g

C áo c oá

oá

C oá

g l

T oá

C

Model

Lo a
thích h

665 mm

95 mm

P c 

ro g

r

T g T g T g T g T g T g T gg g g g g g g g gg

r r r r r r rr r r r r r rrr

 Xám  Xám g c

ro g ro g ro g ro gro g

g á g g 

o

L a a

C g r C r g V

T g 

c
a

c
a

c
a

c
a

c
a

c
a

c
a

c
a

c
r oá

P c P c P c P c P c 
AA 

A e
AA 

A e
AA 

A e
AA

A e
AAA

A e
AAA

A e
AAA 

A e
AAA 

A e
AA 

A e
AA 

A e

6  mm 55 mm 6  mm 76 mm 55 mm 95 mm 75 mm

-

 mm 75 mm

- 7

c

< 

< 

-

5 ô g c

79 mm

6 mm

ô

6

ô ô ô ô ô

ôm ôm ôm ôm ôm ôm I o

I o I o I o I o I oI o I o

r  oT y r T y r T y r

 M r g M r g M r g M r g M r g M r g M r g M r g M r g

T y r T y rT y r

r r r r r r r r

TTLoc TTLoc TTLoc TTLoc TTLoc TTLoc TTLoc TTLoc

c
a

c
r oá

G790
G390

T g

r

AA 
A e

-

r

TTLoc

c
r oá

C a 
c c

GL-08A

T g

r

AA 
A e

-

171 mm

N A

N A

N A

N A

r

TTLoc

c
r oá

5 5 N A

P c 



TICKLOCK VIETNAM - AN TOÀN & TIỆN ÍCH

www.t ick lockvietnam.com40

Có Không

KHOÁ KHÁCH SẠN

SK500 SK300 SK600 SK601

296 x 74 mm

Model

.

296 x 74 mm

Thép Carbon Nhôm

-25ºC ~ 60ºC -25ºC ~ 60ºC -20ºC ~ 50ºC -20ºC ~ 50ºC

Level B

Đen Đen, Bạc  

Level B Level B Level B

74 mm 74 mm

Thiết bị đọc ghi thẻ cảm ứng

55 mm
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PHỤ KIỆN

RUỘT KHOÁ T1
Kích thước: 35*85 mm

RUỘT KHOÁ T2
Kích thước: 45*85 mm

RUỘT KHOÁ T3
Kích thước: 60*85 mm

RUỘT KHOÁ T7
Kích thước: 35*85 mm

RUỘT KHOÁ T9
Kích thước: 35*85 mm

RUỘT KHOÁ T8
Kích thước: 35*85 mm

THẺ MIFARE/ THẺ TỪGATEWAY G2

RUỘT KHOÁ T4
Kích thước: 60*68mm (bề rộng 70mm)

RUỘT KHOÁ T5
Kích thước: 60*68mm (bề rộng 90mm)

RUỘT KHOÁ T6
Kích thước: 50*85 mm

RUỘT KHOÁ T10
Kích thước: 62*96 mm
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NHÀ | VĂN PHÒNG | KHÁCH SẠN | CĂN HỘ

Đừng lo lắng về việc không thể tìm thấy chìa khóa!
TICKLOCK làm cho cuộc sống dễ dàng hơn



TICKLOCK VIETNAM - AN TOÀN & TIỆN ÍCH

www.t ick lockvietnam.com44

DỰ
ÁN 
TIÊU
BIỂU

PARKVIEW APARTMENT & IRIS TOWER
Sản phẩm: SL07
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CTL TOWER THAM LƯƠNG
Sản phẩm: SMA03
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CÁC CÔNG TRÌNH/ DỰ ÁN 
KHOÁ KHÁCH SẠN

HOÀNG GIA 2 HOTEL - BAC LIÊU

1. NGO - THE GALLERY HOTEL - ĐÀ LẠT

2. THE KEMBEACH RESORT - PHÚ QUỐC

3. HOÀNG GIA 2 - BẠC LIÊU

4. ANH ANH HOTEL - LAGI BÌNH THUẬN

5. TRỌNG THIÊM HOTEL - BẢO LỘC

6. TUẤN THANH HOTEL - ĐỒNG NAI

7. MĂNG ĐEN GREEN HOTEL - KON TUM

8. HOA DỪA HOTEL - BẾN TRE 

9. THUẬN PHÁT HOTEL - SÓC TRĂNG

10. PHÁT ĐẠT HOTEL - BÌNH DƯƠNG

11. DECEMBER HOME & COFFEE - KON TUM

12. SEESIGHT RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG

13. MOTEL AN NAM - HẬU GIANG

...
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ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU 



Email: info@ticklockvietnam.com
Phone: 028 2250 8017
Địa chỉ: 88-88A Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Website: ticklockvietnam.com


